	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:            /QĐ-UBND
	
                  Quảng Bình, ngày        tháng     năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Phương án sử dụng quỹ đất các công ty nông, 
lâm nghiệp bàn giao về các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập Phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá đất thuê; giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                 343/TTr-STNMT ngày 20 tháng 6 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án sử dụng quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các nội dung chính như sau:

1. Tổng diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương:


Tổng diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương là 32.834.543,3 m2. Trong đó: Công ty TNHH MTV LCN Long Đại 18.085.900,8m2, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình 13.066.863,0 m2, Công ty TNHH MTV Việt Trung (nay là Công ty Cổ phần Việt Trung - Quảng Bình) 948.838,6 m2 và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình (nay là Công ty Cổ phần Lệ Ninh) 732.940,9 m2. 

Cụ thể diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương được thể hiện theo biểu sau:
	STT
	Tên công ty
	Xã, phường, thị trấn
	Diện tích (m2)

	
	
	
	

	1
	Công ty TNHH MTV LCN Long Đại
	Huyện Lệ Thủy: Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, Trường Thủy
	7.407.048,0

	
	
	Huyện Quảng Ninh: An Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh
	6.531.265,2

	
	
	Thành phố Đồng Hới: Đồng Sơn, Nghĩa Ninh, Thuận Đức
	2.115.739,0

	
	
	Huyện Bố Trạch: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Hạ Trạch, Hải Trạch, Phú Định, Phú Trạch, Thanh Trạch
	2.031.848,6

	
	
	Tổng
	18.085.900,8

	2
	Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
	Huyện Bố Trạch: Hưng Trạch, Phú Định, Sơn Trạch, Tây Trạch, Xuân Trạch
	4.306.904,9

	
	
	Huyện Quảng Trạch: Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Liên, Quảng Lưu, Quảng Phú, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Trường, Quảng Tùng
	8.342.234,7

	
	
	Thị Xã Ba Đồn: Quảng Minh
	417.723,4

	
	
	Tổng
	13.066.863,0

	3
	Công ty Cổ phần Việt Trung - Quảng Bình
	Thành phố Đồng Hới: Thuận Đức
	18.341,2

	
	
	Huyện Bố Trạch: Thị trấn Nông trường Việt Trung
	930.497,4

	
	
	Tổng
	948.838,6

	4
	Công ty Cổ phần Lệ Ninh
	Huyện Lệ Thủy: Ngân Thủy, Phú Thủy, Sơn Thủy, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh
	666.811,6

	
	
	Huyện Quảng Ninh: Vạn Ninh
	66.129,3

	
	
	Tổng
	732.940,9

	 
	Tổng cộng:
	32.834.543,3


2. Diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương theo từng huyện, thị xã, thành phố được thể hiện theo biểu sau:

	TT
	Tên đơn vị
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Huyện Lệ Thuỷ
	8.073.859,6
	24,59

	2
	Huyện Quảng Ninh
	6.597.394,5
	20,09

	3
	TP Đồng Hới
	2.134.080,2
	6,50

	4
	Huyện Bố Trạch
	7.269.250,9
	22,14

	5
	Huyện Quảng Trạch
	8.342.234,7
	25,41

	6
	Thị xã Ba Đồn
	417.723,4
	1,27

	 
	Tổng cộng
	32.834.543,3
	100,00


3. Diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về các địa phương trên địa bàn tỉnh phân theo loại đất như sau:

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Cơ cấu (%)

	1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	6.618,5
	0,02

	2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	16.126,2
	0,05

	3
	Đất trồng cây hàng năm khác
	137.338,8
	0,42

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	838.625,9
	2,55

	5
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	30.980596,4
	94,35

	6
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	248.478,7
	0,76

	7
	Đất nông nghiệp khác
	10.446,9
	0,03

	8
	Đất thương mại, dịch vụ
	2.073,8
	0,01

	9
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	1.147,4
	0,00

	10
	Đất trụ sở khác
	15.270,6
	0,05

	11
	Đất giao thông
	196.380,9
	0,60

	12
	Đất thủy lợi
	5.197,6
	0,02

	13
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	121.645,5
	0,37

	14
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	254.596,1
	0,78

	 
	Tổng cộng
	32.834.543,3
	100,00


4. Phương án sử dụng quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương trên địa bàn tỉnh được thể hiện theo biểu sau:

	STT
	Diện tích
 (m2)
	Loại đất giao về địa phương theo Quyết định của UBND tỉnh
	Hiện trạng sử dụng đất theo các mục đích
	Phương án sử dụng đất theo các mục đích

	Tổng diện tích thu hồi trên địa bàn tỉnh: 32.834.543,3 m2 

	1
	6.618,5
	Đất chuyên trồng lúa nước
	Đất chuyên trồng lúa nước
	Đất chuyên trồng lúa nước

	2
	10.891,9
	Đất trồng lúa nước còn lại
	Đất trồng lúa nước còn lại
	Đất trồng lúa nước còn lại

	3
	10.745,8
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	
	

	4
	35.355,2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây hàng năm khác

	5
	779,5
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	6
	90.717,6
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	
	

	7
	3.508,0
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	8
	766,0
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản

	9
	5.234,3
	Đất trồng lúa nước còn lại
	Đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản
	

	10
	12.236,0
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	11
	101.983,6
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây hàng năm khác và đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất trồng cây hàng năm khác và đất rừng sản xuất là rừng trồng

	12
	140.633,8
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng và đất trồng cây hàng năm
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng và đất trồng cây hàng năm

	13
	1.864,6
	Đất trụ sở khác
	Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm khác
	Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm khác

	14
	1.272,9
	
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

	15
	5.505,7
	Đất trồng cây lâu năm
	Hành lang đường điện 550kV
	Đất trồng cây lâu năm

	16
	5.899,3
	 đất rừng sản xuất là rừng trồng
	
	Đất trồng cây hàng năm khác

	17
	750.925,2
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất trồng cây lâu năm

	18
	7.444,0
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	
	

	19
	10.446,9
	Đất nông nghiệp khác
	
	

	20
	7.838,9
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Nhà ở và cây lâu năm
	Đất ở tại đô thị và đất trồng cây lâu năm

	21
	25.538,3
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm
	Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm

	22
	112.210,2
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	
	

	23
	204.744,6
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất giao thông
	Đất giao thông

	24
	19.246,8
	
	Đất thủy lợi
	Đất thủy lợi

	25
	5.197,6
	Đất thủy lợi
	
	

	26
	20.027,2
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo + đất trồng cây hàng năm khác
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo + đất trồng cây hàng năm khác

	27
	138.775,7
	
	Núi đá không có rừng cây
	Núi đá không có rừng cây

	28
	20.006,3
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà tang lễ
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

	29
	251.063,1
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	
	

	30
	1.147,4
	Đất cơ sở SX phi nông nghiệp 
	
	

	31
	83.080,9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà tang lễ
	
	

	32
	1.895,6
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Rừng trồng
	Đất ở tại đô thị

	33
	1.348,8
	Đất thương mại, dịch vụ
	Đất thương mại, dịch vụ; Trên đất có trường mầm non của Công ty Lệ Ninh
	Đất ở tại đô thị

	34
	725,0
	Đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp
	Nhà ở của dân và phòng học
	Đất ở tại nông thôn

	35
	19.525,3
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất ở tại nông thôn

	36
	37.624,2
	
	Nhà ở và rừng trồng
	Đất ở tại nông thôn và đất rừng sản xuất là rừng trồng

	37
	15.817,0
	
	Đất ở tại nông thôn và đất  rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất ở tại nông thôn và đất  rừng sản xuất là rừng trồng

	38
	9.043,0
	
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất rừng phòng hộ

	39
	956.331,4
	
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	

	40
	3.152,0
	
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	

	41
	248.478,7
	
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

	42
	4.253.581,2
	
	
	

	43
	709.889,0
	
	
	

	44
	87.849,0
	
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng

	45
	246.382,0
	
	Hành lang an toàn đường điện 110kV; 220 kV và 500kV
	Đất trồng cây hàng năm khác

	46
	129.823,3
	
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng

	47
	1.105,5
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng

	48
	48.713,0
	
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	

	49
	131.943,9
	
	
	

	50
	179.135,9
	
	
	

	51
	79.712,1
	
	
	

	52
	7.477,6
	
	
	

	53
	12.856,6
	
	
	

	54
	23.558,0
	
	
	

	55
	65.159,7
	
	
	

	56
	18.316,8
	
	
	

	57
	922.422,6
	
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng

	58
	1.941,1
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất trồng rừng sản xuất
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng

	59
	81.814,9
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Rừng trồng, đất trồng cây hàng năm khác
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng và đất trồng cây hàng năm khác

	60
	287.054,5
	
	Rừng sản xuất là rừng trồng, rừng tự nhiên và đất trồng cây hàng năm khác
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng và đất trồng cây hàng năm khác

	61
	71.345,4
	
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng, cây hàng năm, nhà ở
	Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng, đất trồng cây hàng năm khác và đất ở tại nông thôn

	62
	6.010,0
	Đất trụ sở khác
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây hàng năm khác

	63
	5.686,2
	
	
	

	64
	436,9
	
	
	

	65
	254.596,1
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

	66
	1.293,5
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng

	67
	4.670,0
	
	
	

	68
	6.409,0
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	

	69
	1.299.581,2
	
	
	

	70
	318.724,6
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng
	Đất rừng sản xuất là rừng trồng

	71
	18.785.605,4
	
	
	

	72
	7.800,0
	
	
	

	73
	11.639,0
	
	
	

	74
	1.382.496,6
	
	
	

	75
	3.865,9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	
	


(Phương án sử dụng quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn được thể hiện chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất).

Phương án sử dụng đất được thể hiện theo Bản đồ vị trí ranh giới quỹ đất thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm: 06 tờ bản đồ tại các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới); Bản đồ phương án sử dụng quỹ đất thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại các xã, phường, thị trấn (gồm 110 tờ bản đồ, trong đó: huyện Lệ Thủy 35 tờ, huyện Quảng Ninh 14 tờ, huyện Bố Trạch 30 tờ, huyện Quảng Trạch 15 tờ, thị xã Ba Đồn 01 tờ và thành phố Đồng Hới 15 tờ) và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Phương án sử dụng đất đối với diện tích thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 11/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 13/5/2019, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức công bố phương án sử dụng đất theo đúng quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập phương án sử dụng đất trình UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt để thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện: Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.

	Nơi nhận:
                                                                             - Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm THCB-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
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